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Phụ lục
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÂN KỲ THỰC HIỆN TRONG QUY HOẠCH TỈNH
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-TTg ngày     tháng     năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ)

	STT
	Danh mục dự án
	Phân kỳ đầu tư
	Nguồn vốn dự kiến

	
	
	2021 -2025
	2026 -2030
	

	A
	DỰ ÁN ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
	
	
	

	I
	Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải
	
	
	

	1
	Tuyến đường Ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh 
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	2
	Đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	3
	Đường nối từ cầu Thạch Bích đi Tịnh Phong
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	4
	Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc (Cầu Trà Khúc I - bến Tam Thương) 
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	5
	Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	6
	Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi-Chợ Chùa
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	7
	Trục đường chính trung tâm huyện Lý Sơn
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	8
	Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3)
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	9
	Cầu Trà Khúc 1
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	10
	Đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng các Cảng
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	11
	Đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường tỉnh, đường liên huyện
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	12
	Đầu tư xây dựng một số công trình cầu trên các sông thuộc đia bàn tỉnh
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	II
	Đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	
	
	

	1
	Các tuyến đường trục trong Khu kinh tế Dung Quất 
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	2
	Hệ thống thu gom và các trạm xử lý nước thải trong khu kinh tế Dung Quất
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	3
	Xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, nghĩa trang, nghĩa địa trong Khu kinh tế Dung Quất
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	III
	Đầu tư phát triển hệ thống đô thị
	
	
	

	1
	Xây dựng phát triển hạ tầng đô thị thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	2
	Hệ thống thu gom, xử lý nước mưa, nước thải thành phố Quảng Ngãi, lưu vực phía Nam hạ lưu sông Trà Khúc
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	3
	Khu đô thị mới đảo An Phú (đảo Ngọc)
	
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	IV
	Đầu tư các dự án phát triển hệ thống hạ tầng thương mại, dịch vụ; phát triển du lịch
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	V
	Đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu 
	
	
	

	1
	Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Sa Huỳnh 
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	2
	Hồ chứa nước Suối Đá
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	3
	Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ Lũy, thành phố Quảng Ngãi (giai đoạn 1)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	4
	Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn II)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	5
	Đê chắn sóng bến Cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn)
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	6
	Sữa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) (Quảng Ngãi)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	7
	Hiện đại hóa thủy lợi nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ngãi
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	8
	Phục hồi và Quản lý rừng bền vững khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam - Dự án KFW9 (giai đoạn 1) tỉnh Quảng Ngãi
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	9
	Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM)
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	10
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Biều Qua, huyện Minh Long
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	11
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Sở Hầu, thị xã Đức Phổ
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	12
	Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	13
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước huyện Bình Sơn (Châu Long, Châu Thuận, Bình Yên, Lỗ Tây, Hố Chuối)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	14
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước huyện Sơn Tịnh (Hố Vàng, Hố Đèo, Đá Chồng)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	15
	Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại tỉnh Quảng Ngãi
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	16
	Đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kết hợp giải phóng mặt bằng để khai thác quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	17
	Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các cảng cá, khu neo đậu, tránh trú bão cho tàu cá; khu dịch vụ hậu cần nghề cá 
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	18
	Dự án thu, trữ nước huyện Lý Sơn 
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	VI
	Y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thông tin và truyền thông, an sinh xã hội, quản lý nhà nước
	
	
	

	1
	Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	2
	Xây dựng Hội trường thuộc trụ sở UBND tỉnh
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	3
	Nâng cấp, cải tạo sân vận động tỉnh và đường vành đai xung quanh sân vận động
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	4
	Trung tâm y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	5
	Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh (Hạng mục: Khu điều trị cán bộ trung cao, khu kỹ thuật cao, các khoa phòng chức năng và hạng mục phụ trợ)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	6
	Trung tâm y tế huyện Sơn Tịnh
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	7
	Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	8
	Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho 04 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Ngãi  
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	9
	Trường Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc - Quảng Ngãi 
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	10
	Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Ngãi
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	11
	Đầu tư xây dựng Cơ sở cai nghiện ma túy 
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	12
	Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Ngãi - Giai đoạn 2
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	13
	Nâng cấp Trung tâm công tác xã hội tỉnh Quảng Ngãi (trụ sở I,II)
	x
	
	Ngân sách nhà nước

	14
	Dự án Làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc tỉnh Quảng Ngãi
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	15
	Chuyển đổi số hoạt động cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	16
	Xây dựng Hệ thống Đài truyền thanh cơ sở Ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông
	x
	
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	17
	Đầu tư hệ thống trang thiết bị cho sản xuất và truyền dẫn phát sóng các chương trình phát thanh, phát thanh có hình và trang bị máy phát điện dự phòng 500 KVA
	x
	
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	18
	Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng bệnh viện tuyến tỉnh
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	19
	Nâng cấp mở rộng các công trình thuộc các trường học trên địa bàn tỉnh
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	20
	Đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	21
	Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế, mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	22
	Phát triển, mở rộng nền tảng số, dữ liệu, ứng dụng, dịch vụ nâng cao hiệu quả phục vụ của Chính quyền số; Phát triển, nâng cấp hạ tầng chính quyền số; Đảm bảo an toàn an ninh thông tin
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	23
	Xây dựng đô thị thông minh tỉnh Quảng Ngãi và các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	24
	Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cho các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình và công tác quản lý lĩnh vực báo chí, truyền thông; Đầu tư hệ thống trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ truyền thông quảng bá; Chuyển đổi số cho hệ thống thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại của tỉnh
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	VII
	Đầu tư các công trình phục vụ quốc phòng, an ninh
	
	
	

	1
	Đầu tư mới trụ sở làm việc mới cho công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	2
	Đầu tư hạ tầng phòng cháy và chữa cháy 
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	3
	Các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh
	x
	x
	Ngân sách nhà nước

	VIII
	Các dự án khác theo yêu cầu phát triển của tỉnh
	x
	x
	Vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác

	B
	CÁC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ
	
	
	

	I
	Giao thông vận tải
	
	
	

	1
	Cảng hàng không Lý Sơn
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn ngân sách

	2
	Đường Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, vốn ngân sách

	3
	Đầu tư xây dựng một số bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	4
	Đầu tư xây dựng một số công trình cầu trên các sông thuộc đia bàn tỉnh (Sông Trà Bồng, Sông Trà Khúc, Sông Vệ v.v.)
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	5
	Hệ thống Cảng biển tại Khu kinh tế Dung Quất
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	II
	Công nghiệp, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	
	
	

	1
	Sản xuất hoá chất và các sản phẩm dầu khí.
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	2
	Công nghiệp chế biến, chế tạo theo hướng công nghệ cao và thân thiện hơn với môi trường
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	3
	Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	4
	Đầu tư, mở rộng các kho chứa các sản phẩm lọc hóa dầu trên địa bàn tỉnh
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	5
	Công nghiệp sản xuất điện: Nhiệt điện khí, điện gió, thủy điện, điện sinh khối, điện rác (đầu tư mới và nâng công suất)
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước; ưu tiên FDI

	6
	Công nghiệp phụ trợ, sản xuất, các phụ phẩm và phế thải công nghiệp 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	III
	 Du lịch, thương mại, dịch vụ, văn hoá, thể thao
	
	
	

	1
	Đầu tư sân gôn kết hợp với các khu nghỉ dưỡng, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	2
	Khu liên hợp thể dục thể thao cấp tỉnh
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	3
	Khu du lịch Mỹ Khê 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	4
	Khu du lịch đảo Lý Sơn 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	5
	Quần thể đô thị nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái Thạch Bích - Núi Chúa 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	6
	Khu dịch vụ - du lịch An Vĩnh 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	7
	Khu dịch vụ - du lịch Đồng Hộ, An Hải
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	8
	Khu du lịch sinh thái Thạch Bích  
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	9
	Khu du lịch sinh thái Cà Đam 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	10
	Khu dịch vụ, du lịch sinh thái Bùi Hui
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	11
	Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Hồ Núi Ngang
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	12
	Khu du lịch Bình Châu
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	13
	Khu du lịch Sa huỳnh
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	14
	Khu hậu cần dịch vụ - logistics Cảng hàng không Chu Lai
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	15
	Dự án Khu hậu cần cảng - logistics Bắc Dung Quất
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	16
	Xây dựng các Chợ đầu mối
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	17
	Khu Thương mại đô thị kết hợp Hậu cần nghề cá Sa Huỳnh
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	18
	Đầu tư hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, trung tâm Hội nghị, chợ hạng I, v.v.
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	19
	Khu thể dục, thể thao, văn hóa tập trung quy mô liên huyện; đầu tư các khu, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí, v.v.
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	20
	Trạm dừng nghỉ, trung chuyển, bến xe, cửa hàng xăng dầu
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	21
	Hạ tầng dịch vụ hậu cần cảng và logistics
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	IV
	Hạ tầng đô thị, khu dân cư
	
	
	

	1
	Khu đô thị sinh thái đa chức năng, xã Tịnh Long và Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi  
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	2
	Khu đô thị sinh thái và du lịch Coastal Quảng Ngãi
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	3
	Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái Sông nước Quảng Ngãi
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	4
	Khu đô thị Hoàng Sa - Dốc Sỏi 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	5
	Khu đô thị Tịnh Long
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	6
	Khu đô thị Tịnh Phong
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	7
	Khu đô thị Châu Ổ - Bình Long
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	8
	Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất,
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	9
	Khu đô thị - Dịch vụ Nam Châu Ổ - Bình Long
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	10
	Khu đô thị - Dịch vụ Nam sân bay Chu Lai, 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	11
	Khu đô thị Gành Yến Ocean View City
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	12
	KDC Rừng Nhợ (huyện Lý Sơn)
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	13
	Khu đô thị - du lịch Lý Sơn
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	14
	Công viên Quảng trường biển, kết hợp khu đô thị - dịch vụ sinh thái thành phố Quảng Ngãi 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	15
	Công viên Thạch Bích
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	16
	Công viên Thiên Bút
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	17
	Các dự án đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại;
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	V
	Tài nguyên và Môi trường
	
	
	

	1
	Khu liên hợp xử lý chất thải tổng hợp Dung Quất
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	2
	Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	3
	Dự án Nghĩa trang nhân dân Nghĩa Kỳ 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	4
	Nghĩa trang sinh thái Hoa viên Vĩnh Hằng 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	5
	Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	6
	Đầu tư khu xử lý nước thải, thu gom, xử lý chất thải, nghĩa trang, nhà tang lễ quy mô cấp tỉnh, liên huyện.
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	VI
	 Nông, lâm nghiệp và thủy sản
	
	
	

	1
	Khu nông nghiệp tập trung; khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước, ưu tiên FDI

	2
	Thu hút đầu tư nhà máy chế biến nông lâm thủy sản thực phẩm
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	3
	Khu hậu cần nghề cá
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	4
	Phát triển các vùng chuyên canh cây nông nghiệp, dược liệu, vườn ươm v.v.
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	5
	Phát triển các khu chăn nuôi, giết mổ tập trung
	x
	x
	Vốn ngài ngân sách nhà nước

	VII
	Y tế, giáo dục, văn hoá, thông tin và truyền thông, an sinh xã hội
	
	
	

	1
	Bệnh viện đa khoa phía Nam thị xã Đức Phổ 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	2
	Bệnh viện đa khoa Tịnh Phong, Dung Quất 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	3
	Trường THPT Tư thục La Hà 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	4
	Trường  THPT Tư thục Hành Đức 
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước

	VIII
	Các dự án thu hút khác theo yêu cầu phát triển của tỉnh
	x
	x
	Vốn ngoài ngân sách nhà nước



[bookmark: _GoBack]Ghi chú: Trong quá trình thực hiện, tỉnh Quảng Ngãi căn cứ Quy hoạch tỉnh được duyệt và các quy hoạch khác có liên quan để xác định tên, vị trí, quy mô, diện tích, tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư của các dự án nêu trên và các dự án khác theo định hướng phát triển đảm bảo phù hợp nhu cầu, khả năng cân đối, huy động nguồn lực đầu tư của từng giai đoạn, thực tiễn của địa phương.
